
STT Biển số xe Đơn vị KDVT Địa chỉ

1

61B01638
2 61F00568

Doanh nghiệp tư nhân dịch vụ Hoàng Mẫn
Số 76/14, Khu phố Tân Phú 1 - 

 Phường Tân Bình - Thành 
Phố Dĩ An - Tỉnh Bình Dương

Phụ lục
Danh sách phương tiện không gửi thông báo trước khi thực hiện hợp đồng về Sở Giao thông vận 

tải



STT Biển số xe
Đơn vị KDVT Địa chỉ

3 61B02368

4 61B02636
5 61B03156

Phụ lục

Danh sách phương tiện không gửi thông báo trước khi thực hiện hợp đồng về Sở Giao thông vận 
tải

Công ty TNHH 
VT-TM-DV-DL 

Vân Phong

68/2 đường Lái Thiêu 105, Hòa Long, Lái Thiêu, Thuận 
An, Bình Dương



STT Biển số xe Đơn vị KDVT Địa chỉ

1
61B01501

Công ty TNHH MTV Phan Long Gia Số 17, đường N1, tổ 13, khu 1, Hiệp 
Thành, Thủ Dầu Một, Bình Dương 

Phụ lục
Danh sách phương tiện không gửi thông báo trước khi thực hiện hợp đồng về Sở Giao thông vận 

tải



STT Biển số xe Đơn vị KDVT Địa chỉ
1 61B02539
2 61B02560
3 61B03037
4 61B03016
5 61B01764
6 61B03206
7 61F00259

Hợp tác xã vận tải 
dịch vụ Thuận An 

Phát

20/14A khu phố Bình Phước A, Phường Bình Chuẩn, Thị 
xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương 

Phụ lục
Danh sách phương tiện không gửi thông báo trước khi thực hiện hợp đồng về Sở Giao thông vận 

tải



STT Biển số xe Đơn vị KDVT Địa chỉ
1 61B02622
2 61B00945
3 61B00170
4 61F00411
5 61F00426
6 51B20407

Công ty TNHH VTHK Thanh Loan
79 Huỳnh Văn Luỹ - Phường Phú 
Lợi - Thành phố Thủ Dầu Một - 

Tỉnh Bình Dương 

Phụ lục
Danh sách phương tiện không gửi thông báo trước khi thực hiện hợp đồng về Sở Giao 



STT Biển số xe Đơn vị KDVT Địa chỉ
1 51B16778
2 61F00203

Phụ lục
Danh sách phương tiện không gửi thông báo trước khi thực hiện hợp đồng về Sở Giao thông vận 

tải

Công ty TNHH DV DL Việt Hải Yến Số 212, tổ 3, khu phố 2, Thị Trấn Phước Vĩnh, Huyện 
Phú Giáo, Tỉnh Bình Dương



STT Biển số xe Đơn vị KDVT Địa chỉ
1 53N8139
2 61B01143
3 61B00017
4 61B01244
5 61B02004
6 61B02082
7 61B02178
8 61B02212
9 61B02168

Phụ lục
Danh sách phương tiện không gửi thông báo trước khi thực hiện hợp đồng về Sở Giao thông 

vận tải

Hợp tác xã vận tải Bến Cát khu phố 3 TT Mỹ Phước thị xã Bến Cát tỉnh 
Bình Dương



STT Biển số xe Đơn vị KDVT Địa chỉ
1 61B00857
2 61B01367
3 61B01753
4 61B01760
5 61F00243
6 61F00329

Phụ lục
Danh sách phương tiện không gửi thông báo trước khi thực hiện hợp đồng về Sở Giao thông vận 

Công ty TNHH Đăng Quang
Số 49-57, khu 1, Phường Phú 
Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, 

Tỉnh Bình Dương 



STT Biển số xe Đơn vị KDVT Địa chỉ
1 61B00843
2 49B00750
3 61B01121
4 61B01232
5 61B00715
6 61B00161
7 61B00110
8 61B01371
9 61B00722

10 61B01508
11 61B01533
12 61B01487
13 61B01491
14 61B00557
15 72B01970
16 61B01710
17 61B01769
18 61B01795
19 61B01801
20 61B01852
21 61B01942
22 61B01993
23 61B01954
24 61B01903
25 61B02023
26 61B01811
27 61B02036
28 61B02047
29 61B02034
30 61B02003
31 61B01645
32 61B02045
33 61B01957
34 61B02080
35 61B02128
36 61B02118
37 61B02215
38 61B02389
39 61B02353
40 61B02359
41 61B02438
42 61B02427
43 61B02446
44 61B02338
45 61B02521

Phụ lục
Danh sách phương tiện không gửi thông báo trước khi thực hiện hợp đồng về Sở Giao thông 

Hợp tác xã vận tải đường 
bộ thành phố Thủ Dầu Một

52 Võ Thành Long phường Phú 
Cường TP TDM tỉnh Bình 

Dương 



46 61B02451
47 61B02635
48 61B02565
49 61B02898
50 61B02903
51 61B02941
52 61B02908
53 61B02913
54 61B00988
55 61B02639
56 61B02545
57 61F00072
58 61F00246
59 61F00207
60 61F00239
61 93F00184
62 61F00284
63 61F00336
64 61F00348
65 61F00352
66 61F00678
67 61F00454
68 61F00455

Hợp tác xã vận tải đường 
bộ thành phố Thủ Dầu Một



STT Biển số xe Đơn vị KDVT Địa chỉ
1 61N0427
2 61B00353
3 61B01166
4 61L4229
5 61P5259
6 61B00562
7 61B01118
8 61B01601
9 61B01840

10 61B01940
11 61B02347
12 61B02441
13 61B02452
14 63B01915
15 61B02824
16 61B02874
17 61B02828
18 61B03002
19 61B03078
20 61B03137
21 61B03142
22 63B02252
23 61B03166
24 61B01549
25 61B01966
26 61B01363
27 61B01458
28 61B00610
29 61B00411
30 61L1839
31 61B00324
32 61B01240

Phụ lục
Danh sách phương tiện không gửi thông báo trước khi thực hiện hợp đồng về Sở Giao thông vận 

tải

Hợp tác xã dịch vụ hỗ trợ vận tải Bình Dương
52 Võ Thành Long phường 

Phú Cường TP TDM tỉnh Bình 
Dương 



STT Biển số xe Đơn vị KDVT Địa chỉ
150 61B00573

151 61B01909

152
61B00148

Phụ lục

Danh sách phương tiện không gửi thông báo trước khi thực hiện hợp đồng về Sở Giao thông 
vận tải

CÔNG TY TNHH MTV TM DV DL GIA HUY PHÁT

Số 365/4, Đường Trần 
Hưng Đạo, Khu phố 

Bình Minh 1, Phường Dĩ 
An, Thành phố Dĩ An, 

Tỉnh Bình Dương 



STT Biển số xe Đơn vị KDVT Địa chỉ
1 61B01335
2 61B01379
3 61B01474
4 61B00941
5 61B00033
6 61B01396
7 61B00063
8 61B01362
9 61B01222

10 61B01219
11 61B00327
12 61B00564
13 61B00680
14 61B01233
15 51B13369
16 61B01418
17 61B01386
18 51B12545

Phụ lục
Danh sách phương tiện không gửi thông báo trước khi thực hiện hợp đồng về Sở Giao thông vận 

tải

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI DĨ AN - CHÂU NGUYỄN

13A/20, Trần Hưng 
Đạo - Phường Dĩ An - 
Thị xã Dĩ An - Tỉnh 

Bình Dương 



STT Biển số xe Đơn vị KDVT Địa chỉ

1 61B02736

2 61F00254

Phụ lục
Danh sách phương tiện không gửi thông báo trước khi thực hiện hợp đồng về Sở Giao thông vận 

tải

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI TÍN THÀNH

204 Nguyễn Chí Thanh, 
Khu 8, Phường Hiệp An, 

Thành Phố Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình Dương



STT Biển số xe Đơn vị KDVT Địa chỉ
1 61B00774
2 61B00404
3 61B01466
4 61B01666
5 61B01895
6 61B01913
7 61B02138
8 61B02150
9 61B02396

10 61B02491
11 61B02684
12 61B02742
13 61B02793
14 93B01134
15 61B03060
16 61B03039
17 61B03107
18 61B03164
19 61B03212
20 61B03261
21 61F00216
22 61F00212
23 61F00230
24 61F00289
25 61F00258
26 61F00355
27 61F00441
28 61F00429
29 50F02877
30 61F00716
31 61F00711
32 61F00713
33 61F00717
34 61F00728
35 61F00734
36 61F00727

Phụ lục
Danh sách phương tiện không gửi thông báo trước khi thực hiện hợp đồng về Sở Giao thông 

vận tải

ẤP ĐỒNG SÔ, XÃ LAI UYÊN, 
HUYỆN BÀU BÀNG, TỈNH BÌNH 

DƯƠNG
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI BÀU BÀNG



STT Biển số xe Đơn vị KDVT Địa chỉ
210 61B01065
211 61B01416
212 61B01958
213 61B02752
214 61B02811

Phụ lục
Danh sách phương tiện không gửi thông báo trước khi thực hiện hợp đồng về Sở Giao thông vận 

tải

CÔNG TY TNHH TMDVDL PHƯƠNG BÌNH ĐẠT
231 Ấp Lồ Ồ, Xã An 
Tây, Thị xã Bến Cát, 

Tỉnh Bình Dương



STT Biển số xe Đơn vị KDVT Địa chỉ
1 61B02104

2 61B02091

Phụ lục
Danh sách phương tiện không gửi thông báo trước khi thực hiện hợp đồng về Sở Giao thông 

vận tải

CÔNG TY CỔ PHẦN PHƯƠNG TRINH

Số 30, Đường số 1, Tổ 9, Khu 
6 - Phường Phú Hòa - Thành 

phố Thủ Dầu Một - Tỉnh Bình 
Dương 



STT Biển số xe Đơn vị KDVT Địa chỉ
1 61F00048

2 61F00037

3 61F00390

4 61F00669

Phụ lục
Danh sách phương tiện không gửi thông báo trước khi thực hiện hợp đồng về Sở Giao thông vận 

tải

CÔNG TY TNHH MTV PHỤNG HOÀNG PHÁT

Ô 42, Lô S, Đường D11, 
Khu tái định cư Khu công 

nghiệp Mỹ Phước, khu 
phố 6, phường Thới Hòa, 
Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình 

Dương 



STT Biển số xe Đơn vị KDVT Địa chỉ
1 61B01224

2 61B01201

3 61B01424

Phụ lục
Danh sách phương tiện không gửi thông báo trước khi thực hiện hợp đồng về Sở Giao thông vận 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG PHÚC CƯỜNG

Số 129/5 Huỳnh Văn Cù, Khu 
phố 11, Phường Phú Cường, 

Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh 
Bình Dương



STT Biển số xe Đơn vị KDVT Địa chỉ
1 61B02668

2
61F00215

Phụ lục
Danh sách phương tiện không gửi thông báo trước khi thực hiện hợp đồng về Sở Giao thông vận 

tải

HỢP TÁC XÃ THƯƠNG MẠI VÀ 
DỊCH VỤ VẬN TẢI BÌNH AN

30 Huỳnh Văn Lũy tổ 3 khu 1 Phường 
Phú Lợi TP TDM tỉnh Bình Dương



STT Biển số xe Đơn vị KDVT Địa chỉ
1 61B01256
2 51B13853
3 61B00094
4 60B01844
5 61B01409
6 61B00708
7 51B11014
8 72B00340
9 61B01357

10 61B00068
11 61B01406
12 61B00486
13 72B01711
14 61B01414
15 72B01787
16 61B01662
17 61B01667
18 61B03064
19 61B01634
20 51B19820
21 61B01819
22 61B01947
23 61B01836
24 72B02113
25 61B01893
26 72B02094
27 61B01908
28 72B02040
29 61B01961
30 70B01232
31 72B02389
32 61B01973
33 61B02000
34 61B01960
35 62B01173
36 61B01749
37 61B02136
38 61B02169
39 61B02195
40 61B02176
41 61B02173
42 61B01693
43 61B01478
44 61B02250
45 61B02302
46 61B02348
47 61B02326
48 61B02300
49 61B02339

Phụ lục
Danh sách phương tiện không gửi thông báo trước khi thực hiện hợp đồng về Sở Giao thông vận tải



50 61B01999
51 61B02287
52 72B02750
53 61B02410
54 61B02393
55 72B02789
56 61B02385
57 61B02405
58 61B02364
59 61B02333
60 61B02387
61 61B02458
62 61B02476
63 61B02468
64 61B02542
65 61B02526
66 61B02527
67 61B02502
68 61B02555
69 61B02549
70 61B02503
71 61B02643
72 61B02616
73 61B02597
74 61B02246
75 61B02640
76 61B02686
77 61B02691
78 61B02633
79 93B01027
80 61B02591
81 61B02655
82 61B02633
83 93B01027
84 61B02591
85 61B02655
86 61B02627
87 61B02728
88 61B02654
89 61B02670
90 61B02746
91 61B02707
92 72B03024
93 61B02787
94 61B02751
95 61B02833
96 93B01095
97 72B02827
98 61B02862
99 72B03016

100 61B02812
101 61B02896
102 61B02909

617 đường trung tâm hành chính, 
khu phố 3, Phú Mỹ, tp. Thủ Dầu 

Một. Bình Dương 

                HỢP TÁC XÃ THƯƠNG MẠI     
DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐẤT THỦ



103 61B02948
104 61B02946
105 61B02980
106 61B02924
107 61B02952
108 61B02963
109 61B03029
110 61B02929
111 61B03067
112 61B03073



STT Biển số xe Đơn vị KDVT Địa chỉ
1 51B15048
2 51B08430
3 77B00879
4 77B01123
5 51B06717
6 61P4347
7 53S0685
8 51B12181
9 81B01041

10 51B09046
11 53S3227
12 70B01031
13 53N8046
14 51B16713
15 60B04577
16 60B02598
17 51B18873
18 79B00984
19 51B18642
20 93B00679
21 77B00750
22 51B02390
23 51B30129
24 51B15604
25 51B19132
26 68B00978
27 37B01956
28 86B00965
29 51B23378
30 51B24144
31 49B01316
32 51B13200
33 61B02186
34 51B24422
35 86B01148
36 51B25452
37 81B01585
38 79B00543
39 77B02023
40 49B01489
41 81B01655
42 51B26520
43 51B27120
44 51B27307
45 94B00573
46 60B04791
47 86B01291

Phụ lục
Danh sách phương tiện không gửi thông báo trước khi thực hiện hợp đồng về Sở Giao thông 

vận tải



48 72B03056
49 51B27890
50 77B02188
51 62B01602
52 61B02789
53 70B02034
54 93B01067
55 77B02277
56 77B02167
57 61B02830
58 61B02785
59 51B28476
60 51B28449
61 51B32389
62 51B32502
63 61B02930
64 77B02470
65 60B05162
66 61B02982
67 61B02936
68 61B03023
69 81B01884
70 61B03019
71 60B05535
72 61B03112
73 61B03108
74 61B03183
75 47B02845
76 61B03177
77 76B01396
78 61B03122
79 51B50380
80 51B09884
81 51B50329
82 77B02417
83 51B40009
84 70B02124
85 51B28293
86 61B01892
87 61B02934
88 43B04321
89 86B01424
90 60B02936
91 86B01579
92 60B06028
93 72B03483
94 77B01978
95 77B01282
96 71F00032
97 50F00006
98 68F00016
99 77F00046

Số 281/30 Võ Thị Sáu, kp 
Tây A, Đông Hòa, Dĩ An, 

Bình Dương

     HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI        
PHÁT AN



100 86F00032
101 63F00005
102 49F00019
103 51D66887
104 60F00076
105 50F00091
106 71F00076
107 50F00127
108 50F00607
109 72F00097
110 86F00069
111 72F00042
112 50F00143
113 63F00113
114 86F00049
115 60F00167
116 77B02637
117 61F00213
118 81F00163
119 60F00298
120 61F00222
121 60F00260
122 49F00166
123 61F00257
124 67F00102
125 61F00317
126 77F00303
127 61F00383
128 86F00139
129 60F00598
130 61F00530
131 76F00931
132 77B02620
133 61F00615
134 61F00594
135 50F03329
136 60F01618
137 77F00541
138 63F00208
139 61F00608
140 62F00704
141 85F00366
142 86F00191
143 94F00199
144 60F01614
145 50F03580
146 77F00552
147 61F00635
148 50F03957
149 49F00484



STT Biển số xe Đơn vị KDVT Địa chỉ

1 61B02522 CHI NHÁNH HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI NGUYÊN VỸ

53 đường số 1, 
KDC Đại Quang, 

kp Tân Phú 1, 
Tân Bình, Dĩ An, 

Bình Dương

Phụ lục
Danh sách phương tiện không gửi thông báo trước khi thực hiện hợp đồng về Sở Giao thông 



STT Biển số xe Đơn vị KDVT Địa chỉ
1 61B01317
2 61B01101
3 61B00420
4 61B01882
5 61B02600
6 61B02062
7 61B02784
8 61B02808
9 61B02694

10 61B03160
11 61F00478
12 61F00472

Phụ lục
Danh sách phương tiện không gửi thông báo trước khi thực hiện hợp đồng về Sở Giao thông 

vận tải

CÔNG TY TNHH TMDV NGUYÊN PHÚC

Số 117 đường Trịnh Hoài 
Đức, khu phố 4, Phường Phú 

Lợi, Thành phố Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình Dương



STT Biển số xe Đơn vị KDVT Địa chỉ 

1 61B02991

2 72B03439

HỢP TÁC XÃ LIMOUSINE BÌNH DƯƠNG

Phụ lục
Danh sách phương tiện không gửi thông báo trước khi thực 

hiện hợp đồng về Sở Giao thông vận tải

thửa đất 969, đường Mỹ Phước – Tân Vạn, 
P. Phú Mỹ, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương



STT Biển số xe Đơn vị KDVT Địa chỉ 

1 61B00061 HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐÔNG NAM BỘ
105/C1, đường CMT8, Thạnh 

Lợi, An Thạnh, Thuận An, tỉnh 
Bình Dương

Phụ lục
              Danh sách phương tiện không gửi thông báo trước khi thực hiện hợp đồng về                    

  Sở Giao thông vận tải



STT Biển số xe Địa chỉ 

1 61B03096
13/7 khu phố Thắng Lợi 2, phường 
Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình 
Dương

Đơn vị KDVT

CÔNG TY TNHH MTV KIM YẾN

Phụ lục
Danh sách phương tiện không gửi thông báo trước khi thực hiện hợp đồng về Sở Giao thông 

vận tải



STT Biển số xe Đơn vị KDVT Địa chỉ 
1 61B02516
2 64B01031
3 50F01319
4 50F01459
5 61F00795

18A, DC 06, KDC Việt Sing, kp 4, Phường An 
Phú, Thuận An, Bình Dương

Phụ lục
Danh sách phương tiện không gửi thông báo trước khi thực hiện hợp đồng về Sở Giao thông vận 

tải

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI TÂN TIẾN



STT Biển số xe Đơn vị KDVT Địa chỉ
1 77B01243
2 77B00943
3 77B01799
4 77B01991
5 77B02037
6 78B00758
7 77B02223
8 77B02175
9 77B02447

10 77B02393
11 77B01687
12 77B01749
13 77B01867
14 77B02033

208/14 khu phố Tân Phú 1, Tân 
Bình, Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

Phụ lục
Danh sách phương tiện không gửi thông báo trước khi thực hiện hợp đồng về Sở Giao thông 

vận tải

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI THÀNH CÔNG



STT Biển số xe Địa chỉ

1 61B02625 Số 223/1, đường CMT8, 
K4, Tổ 43, Hiệp Thành, 

Thủ Dầu Một, BD

Đơn vị KDVT

CÔNG TY TNHH MTV TM DV VT KHANG TƯỜNG

Phụ lục
Danh sách phương tiện không gửi thông báo trước khi thực hiện hợp đồng 

về Sở Giao thông vận tải



STT Biển số xe Địa chỉ 
1 60B05156
2 61F00801

Ô 24, Lô L60, NL19, Mỹ Phước 3, P. Thới 
Hòa, TX. Bến Cát, Bình Dương 

Đơn vị KDVT

CÔNG TY TNHH MTV HIẾU LIÊM

Phụ lục
Danh sách phương tiện không gửi thông báo trước khi thực hiện hợp đồng về Sở Giao thông vận 



STT Biển số xe Địa chỉ 
1 61B02286

2 61F00049
số 8/D8 KP Bình Thuận 2, 

Thuận Giao, Thuận An, Bình 
Dương

Đơn vị KDVT

CÔNG TY TNHH VT NGỌC LONG

Phụ lục
Danh sách phương tiện không gửi thông báo trước khi thực hiện hợp đồng về Sở Giao thông vận 



STT Biển số xe Địa chỉ 

1 61B02402
Số 1380/29 Lê Chí Dân, P. 
Tương Bình Hiệp, TP. Thủ 

Dầu Một, Bình Dương 

Đơn vị KDVT

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DU LỊCH BIỂN XANH

Phụ lục
Danh sách phương tiện không gửi thông báo trước khi thực hiện hợp đồng về Sở Giao thông vận 



STT Biển số xe Đơn vị KDVT Địa chỉ 
1 61B02711
2 61F00327 TỒ 2, ẤP 1, VĨNH TÂN, TÂN UYÊN, BD 

 Phụ lục
Danh sách phương tiện không gửi thông báo trước khi thực hiện hợp đồng về Sở Giao thông vận 

HỢP TÁC XÃ TM DV VT VĨNH TÂN



STT Biển số xe Đơn vị KDVT Địa chỉ 
1 61P2222
2 51B30301
3 61B02318
4 61B02599
5 61B02856
6 61B03117
7 61B03193
8 61F00218
9 79D5857

Số 28, Đường số 4, KDC 
Tân Đông Hiệp B, KP 

Đông Thành, Phường Tân 
Đông Hiệp, Thị xã Dĩ An, 

Tỉnh Bình Dương 

Phụ lục
Danh sách phương tiện không gửi thông báo trước khi thực hiện hợp đồng về Sở Giao thông vận 

CHI NHÁNH HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI QUỐC CƯỜNG



STT Biển số xe Đơn vị KDVT Địa chỉ 
1 72B00388
2 36B01169
3 51B15601
4 85B00259
5 77B00682
6 71B00854
7 77B01823
8 77B01774
9 49B01333

10 77B02165
11 81B01700
12 77B01172
13 94B00672
14 77F00138
15 77B01223
16 77F00213
17 38F00189
18 38F00049
19 72F00209
20 47F00114
21 79F00359
22 79F00394
23 77F00551
24 47F00393
25 72F00831
26 47F00290

157/1, KP. 
Long Thới, 

P. Lái 
Thiêu, TX. 
Thuận An, 
Bình Dương

Phụ lục
Danh sách phương tiện không gửi thông báo trước khi thực hiện hợp đồng về Sở Giao thông vận 

tải

HỢP TÁC XÃ ĐẠI NAM



STT Biển số xe Đơn vị KDVT Địa chỉ 

1 51B13208 CÔNG TY TNHH MTV DV VT NGUYỄN NGUYỄN H

131C KP Hưng 
Thịnh, Hưng Định, 

Thuận An, Bình 
Dương

Phụ lục
Danh sách phương tiện không gửi thông báo trước khi thực hiện hợp đồng về Sở Giao 

thông vận tải



STT Biển số xe Đơn vị KDVT Địa chỉ 

1 51B20880 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI THÀNH ĐẠT
98 đường ĐT 743A, KP 
Nội Hóa 1, P. Bình An, 
TX Dĩ An, Bình Dương 

Phụ lục
Danh sách phương tiện không gửi thông báo trước khi thực hiện hợp đồng về Sở Giao thông 

vận tải



STT Biển số xe Đơn vị KDVT Địa chỉ 
1 61B00134
2 61B00908
3 61B01408
4 61B00951
5 61B01394
6 61B00543
7 61B01236
8 61N2993
9 61B00641

10 61B00597
11 61B01482
12 61B01504
13 61B01692
14 68B01174
15 61B01701
16 61B01757
17 61B01800
18 61B01825
19 61B01794
20 51B21318
21 61B01853
22 61B01745
23 65B01167
24 61B01872
25 61B01894
26 61B01927
27 61B01967
28 61B02008
29 61B01915
30 61B02058
31 61B02106
32 61B02162
33 61B02122
34 61B02079
35 61B02061
36 61B02231
37 61B02283
38 61B02303
39 61B02357
40 61B02312
41 61B02360
42 51B26146
43 61B01451
44 61B02467
45 61B02469
46 61B02531
47 61B02577

Phụ lục
Danh sách phương tiện không gửi thông báo trước khi thực hiện hợp đồng về Sở Giao thông 

vận tải

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ĐẠI HOÀNG KHIÊM



48 61B02566
49 61B02662
50 51B50123
51 51B32456
52 61B02807
53 61B02877
54 61B02911
55 61B02904
56 51B41010
57 51B29012
58 61B01142
59 61B03153
60 60B06030
61 61F00039
62 61F00092
63 61B01879
64 61F00135
65 61F00119
66 61F00113
67 61F00173
68 61F00185
69 61F00169
70 61F00183
71 61F00260
72 61F00264
73 61F00281
74 61F00288
75 61F00316
76 61P1694
77 61F00309
78 61F00314
79 61F00300
80 61F00321
81 61F00364
82 50F01952
83 61F00405
84 61F00447
85 61F00671
86 61F00438
87 61F00660
88 61F00444
89 50F00928
90 61F00428
91 61F00404
92 61F00670
93 61F00408
94 61F00445
95 61F00449
96 61F00415
97 61F00424
98 61F00407
99 61F00613

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ĐẠI HOÀNG KHIÊM
113, ĐT 744, THÀNH 
AN, AN TÂY, BẾN 
CÁT, BÌNH DƯƠNG



100 61F00436
101 61F00606
102 61F00497
103 61F00690
104 61F00432
105 61F00500
106 61F00740
107 61F00522
108 61F00490
109 50F03586
110 61F00540
111 61F00521
112 61F00622
113 61F00538
114 76F00452
115 61F00640
116 61F00658
117 61F00513
118 61F00493
119 61F00450
120 61F00471
121 61F00799
122 61F00463
123 51B51159
124 61F00481
125 61F00507
126 50F04693
127 61F00476
128 61F00496
129 61F00523
130 61F00525
131 61F00819
132 61F00590
133 61F00465
134 61F00785
135 61F00516
136 61F00499

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ĐẠI HOÀNG KHIÊM



STT Biển số xe Đơn vị KDVT Địa chỉ
1 61B02248
2 60F00199

3 61F00707

Phụ lục
Danh sách phương tiện không gửi thông báo trước khi thực hiện hợp đồng về Sở Giao thông vận 

tải

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI TẤN PHÁT
E4-07 Khu đô thị Thịnh Gia, 

đường D7, tổ 8 khu phố 4, Tân 
Định, Bến Cát, Bình Dương



STT Biển số xe Đơn vị KDVT Địa chỉ
1 47B00682
2 53M8193
3 53N4406
4 51B04876
5 51B16380
6 51B16947
7 47B01789
8 47B01828
9 47B01851

10 47B01818
11 79B02191
12 47B00479
13 47B01957
14 47B01946
15 47B02348
16 19B00988
17 47B02326
18 77B02219
19 51B32658
20 68B01969
21 77B02154
22 47B02675
23 47B02710
24 61B03174
25 47B01098
26 47B01956
27 47B02881
28 47B02831
29 47B02871
30 47B02988
31 61F00004
32 70F00102
33 61F00161
34 47F00044
35 47F00028
36 93F00041
37 77F00182
38 77F00222
39 81F00135
40 47F00055
41 47B03022
42 93F00171
43 64F00083

41/3, khú phố Đông Tân, phường Dĩ An, 
thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương

ỢP TÁC XÃ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH VŨ HỒNG PHÁT

Phụ lục
Danh sách phương tiện không gửi thông báo trước khi thực hiện hợp đồng về Sở Giao thông vận 

tải



44 60F00371
45 47F00146
46 70F00240
47 47F00147
48 65F00144
49 81F00121
50 65F00222
51 61F00302
52 47F00368
53 77F00354
54 60F00456
55 61F00603
56 77F00382
57 70F00550
58 65F00205
59 70F00295
60 78B01164
61 47F00166
62 48F00168
63 78F00099
64 48F00147
65 64F00116
66 64F00189

ỢP TÁC XÃ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH VŨ HỒNG PHÁT



STT Biển số xe Đơn vị KDVT Địa chỉ
1 51B00868
2 61B01467
3 51B17889
4 51B12839
5 61B01944
6 61B01962
7 61B01991
8 61B02010
9 61B02083

10 61B02323
11 61B02336
12 61B02480
13 61B02474
14 61B02584
15 61B02606
16 61B02605
17 51B28173
18 61B02842
19 61B02976
20 61B02953
21 61B03040
22 61B02308
23 61F00054
24 61F00058
25 61B02955
26 61F00197
27 61F00158
28 61F00189
29 61F00198
30 61F00225
31 61F00206
32 61F00202
33 50F01416
34 61F00251
35 61F00286
36 61F00270
37 50F01394
38 61F00347
39 61F00322
40 61F00330
41 50F01760
42 61B03435
43 61F00393
44 61F00448
45 61F00417
46 61F00389
47 61F00374

Phụ lục
Danh sách phương tiện không gửi thông báo trước khi thực hiện hợp đồng về Sở Giao thông 

vận tải

HỢP TÁC XÃ ĐẠI THÁI BÌNH

Ấp Phú Thứ, xã Phú 
An, Xã Phú An, Thị 

xã Bến Cát, Tỉnh 
Bình Dương



48 61F00758
49 61F00675
50 61F00689
51 61F00462
52 50F02874
53 61F00617
54 61F00614
55 61F00605
56 61F00482



STT Biển số xe Đơn vị KDVT Địa chỉ
1 93B00631
2 61F00320
3 29F00412
4 47F00149

Phụ lục
Danh sách phương tiện không gửi thông báo trước khi thực hiện hợp đồng về Sở Giao thông 

vận tải

HTX VT ĐẠI NAM BÌNH DƯƠNG
264/51/65 Nguyễn Thị Minh Khai, Khu 

3, Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ 
Dầu Một, Tỉnh Bình Dương



STT Biển số xe Đơn vị KDVT Địa chỉ
1 61B02454

2 61F00272

Phụ lục
Danh sách phương tiện không gửi thông báo trước khi thực hiện hợp đồng về Sở Giao thông 

vận tải

Số 1027/65 Nguyễn Chí Thanh, 
Tổ 73, Khu 8 - Phường Tân An 

- Thành phố Thủ Dầu Một - 
Tỉnh Bình Dương

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI NAM ĐẠI PHÁT



STT Biển số xe Đơn vị KDVT Địa chỉ

1 86F00183 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI MIỀN NAM
657 KHU PHỐ BÌNH ĐỨC 2, 

PHƯỜNG BÌNH HOÀ, 
THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG

Phụ lục
Danh sách phương tiện không gửi thông báo trước khi thực hiện hợp đồng về Sở Giao thông vận 

tải



STT Biển số xe Đơn vị KDVT Địa chỉ
1 51B17394
2 49B00781
3 61B01845

4 61F00777

Phụ lục
Danh sách phương tiện không gửi thông báo trước khi thực hiện hợp đồng về Sở Giao thông vận 

tải

340/1 Nguyễn Thị Minh Khai, tổ 5 
khu 3, phường phú hòa, thành phố 

Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ DU LỊCH CHÌNH BÔNG



STT Biển số xe Đơn vị KDVT Địa chỉ
1 53N5805
2 51B17677
3 60B04385
4 77B02159
5 47B02591
6 77F00418

Phụ lục
Danh sách phương tiện không gửi thông báo trước khi thực hiện hợp đồng về Sở Giao thông 

vận tải

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI LONG CHÂU

71/15 Đường Vĩnh Phú 02, 
Khu Phố Đông - Phường Vĩnh 
Phú - Thành phố Thuận An - 

Tỉnh Bình Dương



STT Biển số xe Đơn vị KDVT Địa chỉ
1 63B00597
2 51B01469
3 72B00183
4 53M9964
5 60B02346
6 72B02917
7 60B04781
8 72B02857
9 72B03009

10 77B00659
11 77B01178
12 47B02867
13 72F00591
14 61F00655
15 72F00818
16 72F00798
17 72F00563
18 72F00837
19 93F00181
20 72F00568
21 72F00589
22 72F00768
23 61F00714
24 61F00719

Phụ lục
Danh sách phương tiện không gửi thông báo trước khi thực hiện hợp đồng về Sở Giao thông 

vận tải

HỢP TÁC XÃ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIA PHÁT

137 Võ Văn Kiệt, 
Khu phố 5 - 

Phường Định Hoà - 
Thành phố Thủ Dầu 

Một - Tỉnh Bình 
Dương



STT Biển số xe Đơn vị KDVT Địa chỉ

1 61B02125 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯƠNG KHẢI HOÀN

số 127 đường ĐX 25 , 
khu phố 3, Phường 
Phú Mỹ, Thành phố 
Thủ Dầu Một, Tỉnh 

Bình Dương

Phụ lục
Danh sách phương tiện không gửi thông báo trước khi thực hiện hợp đồng về Sở Giao thông vận 

tải



STT Biển số xe Đơn vị KDVT Địa chỉ

1 61F00470 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN XÂY DỰNG PHÚC QUÂN

Thửa đất số 2 ( 
Lô 17, Ô 112), 
tờ bản đồ số 4, 
đường Huỳnh 

Văn Cù - 
Phường Phú 

Cường - Thành 
phố Thủ Dầu 
Một - Tỉnh 
Bình Dương

Phụ lục
Danh sách phương tiện không gửi thông báo trước khi thực hiện hợp đồng về Sở Giao thông vận 

tải



STT Biển số xeĐơn vị KDVTĐịa chỉ

Phụ lục
Danh sách phương tiện không gửi 
thông báo trước khi thực hiện hợp 

đồng về Sở Giao thông vận tải( kèm theo Văn bản số                 
/SGTVT-VTPTNL ngày       / 
tháng       / năm 2023 của Sở 



STT Biển số xeĐơn vị KDVTĐịa chỉ

Phụ lục
Danh sách phương tiện không gửi 
thông báo trước khi thực hiện hợp 

đồng về Sở Giao thông vận tải( kèm theo Văn bản số                 
/SGTVT-VTPTNL ngày       / 
tháng       / năm 2023 của Sở 



STT Biển số xeĐơn vị KDVTĐịa chỉ

Phụ lục
Danh sách phương tiện không gửi 
thông báo trước khi thực hiện hợp 

đồng về Sở Giao thông vận tải( kèm theo Văn bản số                 
/SGTVT-VTPTNL ngày       / 
tháng       / năm 2023 của Sở 



STT Biển số xeĐơn vị KDVTĐịa chỉ

Phụ lục
Danh sách phương tiện không gửi 
thông báo trước khi thực hiện hợp 

đồng về Sở Giao thông vận tải( kèm theo Văn bản số                 
/SGTVT-VTPTNL ngày       / 
tháng       / năm 2023 của Sở 



STT Biển số xeĐơn vị KDVTĐịa chỉ

Phụ lục
Danh sách phương tiện không gửi 
thông báo trước khi thực hiện hợp 

đồng về Sở Giao thông vận tải( kèm theo Văn bản số                 
/SGTVT-VTPTNL ngày       / 
tháng       / năm 2023 của Sở 



STT Biển số xeĐơn vị KDVTĐịa chỉ

Phụ lục
Danh sách phương tiện không gửi 
thông báo trước khi thực hiện hợp 

đồng về Sở Giao thông vận tải( kèm theo Văn bản số                 
/SGTVT-VTPTNL ngày       / 
tháng       / năm 2023 của Sở 



STT Biển số xeĐơn vị KDVTĐịa chỉ

Phụ lục
Danh sách phương tiện không gửi 
thông báo trước khi thực hiện hợp 

đồng về Sở Giao thông vận tải( kèm theo Văn bản số                 
/SGTVT-VTPTNL ngày       / 
tháng       / năm 2023 của Sở 



STT Biển số xeĐơn vị KDVTĐịa chỉ

Phụ lục
Danh sách phương tiện không gửi 
thông báo trước khi thực hiện hợp 

đồng về Sở Giao thông vận tải( kèm theo Văn bản số                 
/SGTVT-VTPTNL ngày       / 
tháng       / năm 2023 của Sở 



STT Biển số xeĐơn vị KDVTĐịa chỉ

Phụ lục
Danh sách phương tiện không gửi 
thông báo trước khi thực hiện hợp 

đồng về Sở Giao thông vận tải( kèm theo Văn bản số                 
/SGTVT-VTPTNL ngày       / 
tháng       / năm 2023 của Sở 



STT Biển số xeĐơn vị KDVTĐịa chỉ

Phụ lục
Danh sách phương tiện không gửi 
thông báo trước khi thực hiện hợp 

đồng về Sở Giao thông vận tải( kèm theo Văn bản số                 
/SGTVT-VTPTNL ngày       / 
tháng       / năm 2023 của Sở 



STT Biển số xeĐơn vị KDVTĐịa chỉ

Phụ lục
Danh sách phương tiện không gửi 
thông báo trước khi thực hiện hợp 

đồng về Sở Giao thông vận tải( kèm theo Văn bản số                 
/SGTVT-VTPTNL ngày       / 
tháng       / năm 2023 của Sở 



STT Biển số xeĐơn vị KDVTĐịa chỉ

Phụ lục
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